
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Bình T – THÀNH PHỐ H 
 

   - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Tín 

        Các Hội thẩm nhân dân:   

        Bà Võ Phương Trang 

        Ông Vương Tấn Độ 

        - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Mai Lệ – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Bình T, Thành phố H 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình T, Thành phố H tham gia 

phiên tòa: Ông Huỳnh Đức Nhã- Kiểm sát viên.    

       Ngày 25 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình T, Thành 

phố H mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

274/2023/TLST-HS, ngày 22 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 340/2023/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo: 

 Võ T; sinh năm 19XX, tại: Q N; Hộ khẩu thường trú: Tổ X, phường Q P, 

Thành phố Q N, tỉnh Q N; Chỗ ở: Nhà không số tổ 1X, Ấp XA, xã  B, huyện 

BC, Thành phố H; giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; quốc tịch Việt Nam; Tôn 

giáo: Không; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 10/12; con ông Võ T, 

sinh năm 19XX và bà Mai Thị K, sinh năm 19XX(đã chết); hoàn cảnh gia 

đình: Có vợ tên Nguyễn Thị M và có 02 con lớn nhất sinh năm 19XX, Nguyễn 

Hữu N nhất sinh năm 19XX; Tiền sự: Không; Tiền án: Không. Bị cáo tại 

ngoại(Có mặt); 

 Bị hại: 

 Bà Lư Phụng S, sinh năm 19XX; Trú tại: Số 3X đường Nguyễn Đình C, 

phường X, quận X, thành phố H; (Vắng mặt); 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

 Ông VÕ Đức D, sinh năm 19XX; Trú tại: Ấp X A đường Rạch Cầu S, xã VLB, 

huyện BC, Thành phố H (Vắng mặt)  

 Ông Nguyễn Hữu N, sinh năm  19XX Trú tại: Số 1XX/9 đường Gò X, khu phố 1X, 

phường A, quận Bình T, Thành phố H(Vắng mặt)  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Bình Tân 

    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 252/2023/HSST 

             Ngày:  25- 9- 2023 

 



2 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 20/09/2022, Võ T đi thăm đất ở đường số 4, 

khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình T, Thành phố H thì nhìn thấy 

trên phần đất của chị Lư Phụng S (phần đất giáp với đất của T) đang thi công 

xây dựng công trình trên thửa đất số 5XX, tờ bản đồ số 6X, đường số 4, khu phố 

3, phường  A, quận Bình T, Thành phố H. T biết công trình xây dựng của chị S 

được xây dựng trên phần đất 42,2 m2 mà Tòa án nhân dân Thành H đã xử tuyên 

bà S thắng kiện (theo bản án số 315/2018/DS-ST ngày 22/3/2018 của Tòa án 

nhân dân Thành phố H và đã được thi hành án theo Quyết định thi hành án số 

3978/QĐ-CCTHA ngày 18/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình T, 

TP. H). Do tức giận trong việc bị xử thua kiện và bị mất đất nên T đi ra đường 

số 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình T mua 01 cái búa dài 50cm, có cán 

bằng gỗ, đầu búa bằng kim loại và 01 cái kìm cộng lực bằng kim loại dài 01 

met, có phần cán màu xanh với mục đích phá, tháo dỡ những công trình mà chị 

S đang cho thi công xây dựng. Sau đó, VÕ Đức D (người làm công cho T) đến 

tìm T thì T nói đây là đất của T và nói Dphụ giúp đập tường gạch của công trình 

đang xây dựng và cắt những cây sắt của công trình (T đưa cho D cây búa, kìm 

cộng lực để D đập tường, cắt sắt). Sau đó, Nguyễn Hữu N (em vợ của T) đi 

ngang qua thì T cũng kêu vào phụ T cắt cây sắt, T cũng nói với Nguyễn Hữu N 

đây là tài sản trên đất hợp pháp của T, còn T là người trực tiếp sử dụng búa đập 

gạch ở bức tường đang được thi công xây dựng. Sau khi đập công trình, cắt sắt 

xong thì T, D1, Nguyễn Hữu N đi về nhà. Sau đó, chị S đến Công an phường 

trình báo vụ việc, vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

quận Bình T thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. 

* Tài sản bị hủy hoại gồm: 

- 01 hố ga bị đập vỡ 01 góc kích thước 25x26x40cm (được xây bằng 05 cục 

gạch ống 4 lỗ, chưa tô); 01 hố ga bị đập vỡ 01 hàng gạch trên mặt kích thước 

10x40x40cm (được xây bằng 08 cục gạch ống 4 lỗ, chưa tô). 

- 01 bờ tường đôi (tường 20, được xây bằng gạch ống 4 lỗ, chưa tô) ở cuối 

công trình cạnh bờ kênh bị đập vỡ 01 hàng gạch trên dài 4,8m, cùng dưới khung 

đà bằng kim loại (loại phi 14) đã bị cắt (vết cắt mới); cái dây đai bằng kim loại 

(phi 6) dùng để quấn khung đà còn nguyên, không bị cắt. 

- Tại các trụ cột giáp với nền đất trống có 11 đoạn kim loại (loại phi 14) bị 

bẻ cong dài 20cm, đầu của 11 đoạn kim loại có dấu vết cắt mới; 11 đoạn kim 

loại bị cắt dài 1,3m (loại phi 14). 

* Vật chứng của vụ án: 
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- 01 cái búa dài 67 cm (có cán bằng gỗ dài 61 cm, đầu búa bằng kim loại 

dài 6cm, cao 15cm). 

- 01 cái kìm cộng lực bằng kim loại dài 1, 05 m (có phần cán màu đen dài 

13 cm, thân kìm màu xanh dài 72 cm, lưỡi cắt dài 20 cm).  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 654 ngày 19/12/2022 của Hội đồng định 

giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự - UBND quận Bình T kết luận: 01 

hố ga bị đập vỡ 01 góc kích thước 25x26x40cm (được xây bằng 05 cục gạch ống 

4 lỗ, chưa tô); 01 hố ga bị đập vỡ 01 hàng gạch trên mặt kích thước 

10x40x40cm (được xây bằng 08 cục gạch ống 4 lỗ, chưa tô); 01 bờ tường đôi 

(tường 20, được xây bằng gạch ống 4 lỗ, chưa tô) ở cuối công trình cạnh bờ 

kênh bị đập vỡ 01 hàng gạch trên dài 4,8m, cùng dưới khung đà bằng kim loại 

(loại phi 14); tại các trụ cột giáp với nền đất trống có 11 đoạn kim loại (loại phi 

14) bị bẻ cong dài 20cm, đầu của 11 đoạn kim loại có dấu vết cắt mới; 11 đoạn 

kim loại bị cắt dài 1,3m (loại phi 14), tất cả đều chưa qua sử dụng có trị giá 

4.817.000 đồng. 

Tại Công văn phúc đáp số 362/UBND ngày 10/1/2023 của Ủy ban nhân 

dân phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình T trả lời: Những tài sản bị đập phá 

vào ngày 20/09/2022 đều thuộc trong phần đất của giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CH 28105 do Ủy 

ban nhân dân Quận Bình T cấp ngày 17/10/2019 (giấy phép xây dựng số 

2791/GPXD-UBND của UBND quận Bình T).  

Tại Công văn phúc đáp số 934/CNBT của Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai quận Bình T trả lời: thửa đất số 549, tờ bản đồ số 65, đường số 4, khu 

phố 3, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình T, TP. H được Sở tài nguyên và 

Môi trường TP. H cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ: CS 32999 cấp ngày 25/3/2023 do bà 

Lư Phụng S là người sở hữu và sử dụng. Giấy chứng nhận này được cấp đổi từ 

giấy chứng nhận số CH 28105 do Ủy ban nhân dân Quận Bình T cấp ngày 

17/10/2019. 

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Võ T đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như đã nêu trên. Lời khai của bị cáo T phù hợp với lời khai của những 

người liên quan VÕ Đức D, Nguyễn Hữu N và lời khai của bị hại Lư Phụng S 

cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại là chị Lư Phụng S yêu cầu bị cáo T bồi 

thường số tiền là 12.000.000 đồng, bị cáo T đã thực hiện việc bồi thường và bị 

hại đã làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. 
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Tại bản cáo trạng số: 253/CT-VKS ngày 16/8/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Bình T truy tố bị cáo Võ T về tội “Hủy hoại tài sản” theo qui định tại 

khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Võ T đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội như kết luận điều tra và cáo trạng truy tố. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình T sau khi phân tích nội dung 

vụ án, phân tích chất và hậu quả của vụ án đối với xã hội, các tình tiết định tội, 

định khung hình phạt, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì vẫn giữ nguyên 

quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 178, điểm b, 

i, s, khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017 xử phạt bị cáo Võ T từ 09 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách theo qui định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

        [1]Trong quá trình điều tra truy tố bị cáo Võ T Điều tra viên Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an quận Bình T, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận 

Bình T được phân công điều tra giải quyết vụ án đã thực hiện đúng thẩm quyền, 

trình tự thủ tục theo qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại 

phiên tòa, thông qua phần xét hỏi, tranh luận, nhận thấy lời khai, chứng cứ phạm 

tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, bị cáo và những người 

tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Điều tra viên, Kiểm sát viên, do đó các hành vi, quyết định tố tụng của họ đã 

thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật. 

        [2]Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với nhau, với lời khai 

của bị hại, tang vật vụ án được thu giữ, phù hợp với bản kết luận điều tra của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra , bản cáo trạng của Viện kiểm sát, các tài liệu chứng cứ 

khác thu được trong hồ sơ vụ án. Do đó Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở pháp 

lý để kết luận hành vi của bị cáo Võ T đã phạm tội “Hủy hoại tài sản ” tội danh 

và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 178 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa 

đổi bổ sung năm 2017  

  [3]Xét hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện là cố ý và nguy hiểm cho xã 

hội. Bởi lẽ, xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được 

pháp luật và Nhà nước bảo hộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của 

bị hại, bị cáo chỉ vì bực tức hiểu lầm cách cư xử không kiềm chế được hành vi 

của bản thân, nên bị cáo đã có hành vi nhờ Võ Đức H, Nguyễn Hữu N dùng búa 

đập gạch bức tường, dùng kìm cắt sắt công trình đang được thi công trên thửa 

đất số 549, tờ bản đồ số 65, đường số 4, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình T, Thành phố H của chị Lư Phụng S, làm hủy hoại tài sản của chị S. 

Tại bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Ủy ban nhân dân quận 
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Bình T kết luận tài sản bị hủy hoại có trị giá 4.817.000 đồng. Do đó Viện kiểm 

sát nhân dân quận Bình T căn cứ khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017 để truy tố bị cáo là phù hợp với qui định của pháp luật. 

  Hành vi của bị cáo đã thể hiện sự coi thường tài sản của người khác, bất 

chấp mọi hậu quả xảy ra, bất chấp cả việc trừng trị của pháp luật. Do đó, việc xử 

lý bị cáo bằng biện pháp hình sự là cần thiết và đúng với quy định của pháp luật, 

cần phải có một mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo 

để bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của mình sau này biết tôn trọng pháp 

luật, tôn trọng tài sản của người khác đồng thời cũng nhằm mục đích răn đe 

phòng ngừa tội phạm chung.  

 [4] Xét về nhân thân và tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

đối với bị cáo: Xét bị cáo có nhân thân tốt, bản thân chưa có tiền án tiền sự,  

phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra và qua 

diễn biến tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thật thà khai báo, thành khẩn nhận tội, 

tỏ ra ăn năn hối cải, sau khi vụ án xảy bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả bồi 

thường thiệt hại cho bị hại và đã có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, 

đồng thời trong thời gian bị cáo được tại ngoại cho đến nay không có vi phạm 

pháp luật gì, có việc làm ổn định, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng qua đề nghị của 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa Hội đồng xét xử xét thấy đối với bị cáo không 

cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội xét cho bị cáo được hưởng mức án treo có 

thời gian thử thách lâu dài cũng đủ tác dụng giáo dục và răn đe đối với bị cáo thể 

hiện được tính nhân đạo của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam đối với người mới phạm tội lần đầu mà biết ăn năn hối cải, nên cần xem 

xét áp dụng điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự đối 

với bị cáo. 

[5] Về xử lý vật chứng : Đối với 01 cái búa dài 67 cm (có cán bằng gỗ dài 

61 cm, đầu búa bằng kim loại dài 6cm, cao 15cm) và  01 cái kìm cộng lực bằng 

kim loại dài 1, 05 m (có phần cán màu đen dài 13 cm, thân kìm màu xanh dài 72 

cm, lưỡi cắt dài 20 cm) là công cụ bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội 

Hội đồng xét xử quyết định tịch thu tiêu hủy. 

        [6] Về hình phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 178 Bộ luật hình sự 

Hội đồng xét xử xét tính chất của vụ án nên miễn phạt bổ sung. 

[7] Về trách nhiệm dân sự:  Tại phiên tòa bị hại vắng mặt, nhưng qua hồ sơ 

thể hiện  chị Sg đã nhận bồi thường và đã làm đơn bải nại đối với bị cáo và không 

yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử xét thấy không có gì để giải 

quyết. 

Đối với hành vi của VÕ Đức D, Nguyễn Hữu N dùng kìm cộng lực bằng 

kim loại cắt các cây sắt tại công trình xây dựng do chị Lư Phụng S. Quá trình 
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điều tra xác định là do bị cáo Võ T nhờ, bị cáo nói với anh D và anh Nguyễn 

Hữu N đây là tài sản của bị cáo nên nhờ cắt dùm, D và Nguyễn Hữu N không 

biết việc hủy hoại tài sản của chị Sg. Bị cáo Võ T không bàn bạc trước với D2, 

Nguyễn Hữu N và cũng không hưởng lợi ích gì từ bị cáo T nên hành vi của D2, 

Nguyễn Hữu N không cấu thành tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại khoản 1 

Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với vai trò đồng 

phạm với bị cáo T. Do đó, Cơ quan điều tra không xử lý hành vi của D2, Nguyễn 

Hữu N  là có cơ sở. 

 [8]Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ Khoản 1 Điều 178; điểm b, i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 

65 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

 Xử phạt bị cáo Võ T 09(chín) tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Nhưng 

cho hưởng án treo thời gian thử thách là 01(một) năm 06(sáu) tháng tính từ ngày 

tuyên án. 

 Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, nơi bị 

cáo cư trú để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

 Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo qui định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. 

 Trong thời gian thử thách nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa 

án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. 

 2. Về xử lý vật chứng:  Căn cứ Điều 46, Điều 47, Bộ luật hình sự 2015 đã 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Căn cứ điểm a Khoản 2, Điều 106, Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

 Tịch thu tiêu hủy 01 cái búa dài 67 cm (có cán bằng gỗ dài 61 cm, đầu búa 

bằng kim loại dài 6cm, cao 15cm) và  01 cái kìm cộng lực bằng kim loại dài 1, 

05 m (có phần cán màu đen dài 13 cm, thân kìm màu xanh dài 72 cm, lưỡi cắt dài 20 

cm). 

          (Theo phiếu nhập kho vật chứng số NK23/224TAM ngày 31/7/2023 của Chi 

cục Thi hành án dân sự quận Bình T). 

 2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội và 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án.  
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 Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng, 

nộp tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền 

3.Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày tính kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

được tống đạt hợp lệ bản án.   

                          (Chủ tọa đã giải thích chế định về án treo) 
 

Nơi nhận: 
- TAND TPHCM; 

- Chi cục thi hành án quận Bình T; 

- Công an quận Bình T; 

- Viện kiểm sát quận Bình T; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Bị cáo;  

- PC27 công an TPHCM; 

- THA hình sự;  

- Lưu. 

 

     

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

   

 

Nguyễn Xuân Tín 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 

Các hội thẩm nhân dân                             Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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